
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Nữ Trường đào tạo
Trình 

độ

Chuyên ngành 

đào tạo 

(ghi theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

tốt 

nghiệp

ƯT 1 ƯT 2 ƯT 3

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

I Thí sinh đăng ký dự thi chức danh công chức Địa chính - xây dựng (lĩnh vực Địa chính - môi trường): 14 người (chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu)

1 Nguyễn Hoàng Giang 15/04/1997 Kinh Không
Sông Cầu, Phú 

Yên

613B Lê Hồng Phong, 

Phước Long, Nha Trang

UBND phường 

Phước Hải
12/12

ĐH Nông lâm 

TP.Hồ Chí Minh
Đại học Quản lý đất đai

Quản lý đất 

đai
Chính quy Khá

2 Trần Thanh Hoàn 20/04/1985 Kinh Không
Vạn Ninh, 

Khánh Hòa

1/5 Thôn Thái Thông 1, 

Vĩnh Thái, Nha Trang

UBND phường 

Phước Hải
12/12 ĐH Thành Đông Đại học Quản lý đất đai

Quản lý đất 

đai
Chính quy Khá

3 Đặng Đình Mừng 25/03/1985 Kinh Không

Phúc Đồng, 

Hương Khê, Hà 

Tĩnh

19/4 Trương Hán Siêu, 

Phước Long, Nha Trang

UBND phường 

Phước Hải
12/12 ĐH Quy Nhơn Đại học Địa chính Địa chính Chính quy TB khá

4 Nguyễn Thiện Thành 19/05/1983 Kinh Không

Trung Phúc 

Cường, Nam 

Đàn, Nghệ An

Thôn Cư Thạnh, xã Suối 

Hiệp, Diên Khánh

UBND phường 

Phước Hải
12/12 ĐH Nông lâm Huế Đại học Quản lý đất đai

Quản lý đất 

đai
Chính quy TB khá

5 Dương Tiến Thành 25/11/1992 Kinh Không
Hiệp Hòa, Bắc 

Giang

Thôn Phước Lộc, xã 

Phước Đồng, Nha Trang

UBND phường 

Phước Hải
12/12 ĐH Nha Trang Đại học

Công nghệ kỹ 

thuật môi trường

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Chính quy Khá X

6 Phan Phương Uyên 18/12/1997 Kinh Phật giáo

Diên An, Diên 

Khánh, Khánh 

Hòa

80 Quốc Tuấn, Phước 

Tân, Nha Trang

UBND phường 

Phước Hải
12/12 ĐH Nha Trang Đại học

Kỹ thuật môi 

trường

Kỹ thuật môi 

trường
Chính quy Giỏi

7 Dương Quốc Văn 13/08/1990 Kinh Không

Hưng Lĩnh, 

Hưng Nguyên, 

Nghệ An

98B/4 Trần Phú, Lộc 

Thọ, Nha Trang

UBND phường 

Phước Hải
12/12 ĐH Nha Trang Đại học

Công nghệ kỹ 

thuật môi trường

Công nghệ kỹ 

thuật môi 

trường

Chính quy Khá

8 Văn Khánh Vũ 09/12/1994 Kinh Không

Ninh Thọ, Ninh 

Hòa, Khánh 

Hòa

Lạc An, Ninh Thọ, Ninh 

Hòa

UBND phường 

Phước Hải
12/12

ĐH Khoa học tự 

nhiên - ĐH QG Hà 

Nội

Đại học Quản lý đất đai
Quản lý đất 

đai

Vừa làm 

vừa học
Khá

9 Nguyễn Hữu Dũng 20/02/1981 Kinh Không

Thanh Lâm, 

Thanh Chương, 

Nghệ An

Số 1/6 Trần Đường, 

Phương Sài, Nha Trang

UBND phường Vạn 

Thắng
12/12

ĐH Nông lâm 

TP.Hồ Chí Minh
Đại học Quản lý đất đai

Quản lý đất 

đai

Vừa làm 

vừa học
TB khá X

10 Phạm Hoàng Thanh Đoan 22/02/1995 Kinh Không
Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

138 Ngô Gia Tự, Phước 

Tiến, Nha Trang

UBND phường Vạn 

Thắng
12/12

ĐH Tài nguyên và 

Môi trường TP. 

HCM

Đại học Địa chính
Quản lý đất 

đai
Chính quy Khá

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ NHA TRANG

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN

TRONG KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND thành phố Nha Trang)

Văn hóa

Chuyên môn

Hộ khẩu thường trú

(Số nhà, đường phố, 

xã, phường)

Miễn thi 

tin học

(nếu có)

Ghi 

chú
Họ và tên thí sinh

Đơn vị đăng ký 

tuyển dụng

Trình độ
Diện ưu tiên

Tôn 

giáo

2

Số

TT

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán

1



Nam Nữ Trường đào tạo
Trình 

độ

Chuyên ngành 

đào tạo 

(ghi theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

tốt 

nghiệp

ƯT 1 ƯT 2 ƯT 3
Văn hóa

Chuyên môn

Hộ khẩu thường trú

(Số nhà, đường phố, 

xã, phường)

Miễn thi 

tin học

(nếu có)

Ghi 

chú
Họ và tên thí sinh

Đơn vị đăng ký 

tuyển dụng

Trình độ
Diện ưu tiên

Tôn 

giáo

Số

TT

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán

11 Đào Thị Thu Hằng 28/07/1994 Kinh Không

Diễn Hồng, 

Diễn Châu, 

Nghệ An

A1102, CC 06 Bãi 

Dương, Vĩnh Hải, Nha 

Trang

UBND phường Vạn 

Thắng
12/12

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam
Đại học Quản lý đất đai

Quản lý đất 

đai
Chính quy Khá

12 Nguyễn Thị Tuyết Nga 16/04/1988 Kinh Không Khánh Hòa
51 Thôn Trung, Vĩnh 

Phương, Nha Trang

UBND phường Vạn 

Thắng
12/12

ĐH Nông lâm 

TP.Hồ Chí Minh
Đại học

Quản lý TT Bất 

động sản

Quản lý đất 

đai
Chính quy Khá

13 Nguyễn Thị Hoa Sim 22/09/1990 Kinh Không
Xuân Trúc, Ân 

Thi, Hưng Yên

33 Dương Quảng Hàm, 

Phước Long, 

Nha Trang

UBND phường Vạn 

Thắng
12/12 ĐH Tây Nguyên Đại học Quản lý đất đai

Quản lý đất 

đai
Chính quy Khá

14 Nguyễn Hữu Tiến 05/06/1987 Kinh Không

Vạn Lương, 

Vạn Ninh, 

Khánh Hòa

Mỹ Đồng,

Vạn Lương, 

Vạn Ninh

UBND phường Vạn 

Thắng
12/12 ĐH Thành Đông Đại học Quản lý đất đai

Quản lý đất 

đai
Chính quy Giỏi

II Thí sinh đăng ký dự thi chức danh công chức Địa chính - xây dựng (lĩnh vực Xây dựng - đô thị): 20 người (chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu)

1 Phan Đức Huy 20/01/1988 Kinh Không Bình Định

568 Lê Hồng Phong, 

Phước Long, 

Nha Trang

UBND phường 

Phước Long
12/12

ĐH Mở TP. Hồ Chí 

Minh
Đại học Xây dựng Xây dựng Chính quy

Trung 

bình

2 Bùi Xuân Phúc 19/04/1995 Kinh Không

Hùng Sơn, 

Tràng Định, 

Lạng Sơn

Phước Thượng, Phước 

Đồng, Nha Trang

UBND phường 

Phước Long
12/12 ĐH Nha Trang Đại học

Kỹ thuật xây 

dựng

Kỹ thuật xây 

dựng
Chính quy

Trung 

bình

3 Nguyễn Hữu Sự 10/01/1980 Kinh Không

Ninh Thọ, Ninh 

Hòa,

Khánh Hòa

106 Trương Định, Phước 

Hòa, Nha Trang

UBND phường 

Phước Long
12/12 ĐH Nha Trang Đại học

Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công nghệ kỹ 

thuật xây 

dựng

Chính quy TB khá X

4 Phạm Văn Đạt 23/04/1992 Kinh Không
Phù Cát, Bình 

Định

Thôn Xuân Ngọc, xã 

Vĩnh Ngọc, Nha Trang

UBND phường 

Phước Tân
12/12 Đại học Quy Nhơn Đại học Xây dựng

Công nghệ kỹ 

thuật xây 

dựng

Chính quy Khá

5 Trần Quốc Minh 22/10/1990 Kinh Không

Ninh Đa, Ninh 

Hòa, Khánh 

Hòa

Tổ 12 phường Ninh Hiệp, 

Ninh Hòa

UBND phường 

Phước Tân
12/12

Đại học Công nghệ 

Sài Gòn
Đại học

Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Chính quy TB khá

6 Nguyễn Tấn Phát 13/10/1985 Kinh Không Ninh Thuận
Tổ 11 Hòa Trung, Vĩnh 

Hòa, Nha Trang

UBND phường 

Phước Tân
12/12

ĐH Mở TP. Hồ Chí 

Minh
Đại học

Công nghệ kỹ 

thuật công trình 

xây dựng

Công nghệ kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng

Từ xa Khá

7 Võ Nguyễn Minh Tâm 13/07/1980 Kinh
Công 

giáo
Quảng Ngãi

05 Hải Nam, Vĩnh Hải, 

Nha Trang

UBND phường 

Phước Tân
12/12

ĐH Mở TP. Hồ Chí 

Minh
Đại học Xây dựng Xây dựng Từ xa

Trung 

bình

8 Đỗ Nguyễn Xuân Hải 28/01/1985 Kinh Không
Nha Trang, 

Khánh Hòa

26 Mạc Đĩnh Chi, Phước 

Tiến, Nha Trang

UBND phường 

Vĩnh Trường
12/12 ĐH Nha Trang Đại học

Kỹ thuật xây 

dựng
Xây dựng

Vừa làm 

vừa học
TB khá

9 Nguyễn Thành Hân 07/08/1978 Kinh
Thiên 

chúa giáo

Vĩnh Trung, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Thôn Võ Cạnh, Vĩnh 

Trung, Nha Trang

UBND phường 

Vĩnh Trường
12/12

ĐH Mở TP. Hồ Chí 

Minh
Đại học Xây dựng

Công nghệ kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng

Từ xa Khá

10 Nguyễn Hồ Khánh Huy 02/09/1987 Kinh Không
Ninh Hòa, 

Khánh Hòa

210/8 Dã Tượng, Vĩnh 

Nguyên, Nha Trang

UBND phường 

Vĩnh Trường
12/12

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội
Thạc sĩ

Quản lý đô thị và 

công trình

2



Nam Nữ Trường đào tạo
Trình 

độ

Chuyên ngành 

đào tạo 

(ghi theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

tốt 

nghiệp

ƯT 1 ƯT 2 ƯT 3
Văn hóa

Chuyên môn

Hộ khẩu thường trú

(Số nhà, đường phố, 

xã, phường)

Miễn thi 

tin học

(nếu có)

Ghi 

chú
Họ và tên thí sinh

Đơn vị đăng ký 

tuyển dụng

Trình độ
Diện ưu tiên

Tôn 

giáo

Số

TT

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán

11 Lê Khánh Phong 14/06/1994 Kinh Không Khánh Hòa
Vĩnh Xuân, Vĩnh Thái, 

Nha Trang

UBND phường 

Vĩnh Trường
12/12 ĐH Nha Trang Đại học

Kỹ thuật xây 

dựng

Kỹ thuật xây 

dựng
Chính quy

Trung 

bình
X

12 Huỳnh Trọng Cường 10/10/1987 Kinh Không
Nha Trang, 

Khánh Hòa

Tổ 9 Phú Vinh, Vĩnh 

Thạnh, Nha Trang

UBND phường 

Xương Huân
12/12 ĐH Tôn Đức Thắng Đại học

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Chính quy
Trung 

bình

13 Thái Hà Bảo Nhi 01/06/1995 Kinh Không

Sơn Long, 

Hương Sơn, Hà 

Tĩnh

Thị trấn Diên Khánh, 

Diên Khánh

UBND phường 

Xương Huân
12/12 ĐH Tôn Đức Thắng Đại học

Quy hoạch vùng 

và đô thị

Quy hoạch 

vùng và đô thị
Chính quy Khá

14 Nguyễn Tấn Thịnh 21/09/1985 Kinh Không
Nha Trang, 

Khánh Hòa

Tổ 1 Phú Bình, Vĩnh 

Thạnh, Nha Trang

UBND phường 

Xương Huân
12/12 ĐH Nha Trang Đại học

Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công nghệ kỹ 

thuật xây 

dựng

Chính quy TB khá

15 Nguyễn Văn Truyền 10/10/1986 Kinh Không

Hành Tín 

Đông, Nghĩa 

Hành, Quảng 

Ngãi

18/6 Đoàn Trần Nghiệp, 

Vĩnh Phước, Nha Trang

UBND phường 

Xương Huân
12/12

ĐH Giao thông vận 

tải
Đại học

Xây dựng cầu - 

đường

Xây dựng cầu 

hầm
Chính quy

Trung 

bình

16 Lê Quốc Dũng 04/05/1990 Kinh Không
Diên Khánh, 

Khánh Hòa

Thôn Đông 1, Diên Điền, 

Diên Khánh

UBND phường 

Phước Tiến
12/12

ĐH Công nghệ 

TP.Hồ Chí Minh
Đại học

Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Kỹ thuật công 

trình xây 

dựng

Chính quy
Trung 

bình

17 Nguyễn Tấn Lực 29/06/1985 Kinh Phật giáo

Vĩnh Trung, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Thôn Võ Cạnh, Vĩnh 

Trung, Nha Trang

UBND phường 

Phước Tiến
12/12 ĐH Nha Trang Đại học

Kỹ thuật xây 

dựng

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Chính quy TB khá

18 Nguyễn Tuấn Anh 06/08/1984 Kinh Không Nam Định
Tổ 2 Hòa Trung, Vĩnh 

Hòa, Nha Trang

UBND phường Tân 

Lập
12/12

ĐH Lương Thế 

Vinh
Đại học

Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Kỹ thuật công 

trình xây 

dựng

Chính quy TB khá X

19 Mai Trọng Khánh 12/02/1987 Kinh Không
Lý Sơn, Quảng 

Ngãi

Căn 542, chung cư 

CT6B, KĐT Vĩnh Điềm 

Trung, Vĩnh Ngọc, Nha 

Trang

UBND phường Tân 

Lập
12/12

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội
Thạc sĩ

Quản lý đô thị và 

công trình

Quản lý đô thị 

và công trình
X

20 Lê Văn Sáng 04/09/1988 Kinh Không Hà Tĩnh
Thôn Xuân Lạc, Vĩnh 

Ngọc, Nha Trang

UBND phường Tân 

Lập
12/12

ĐH Mở TP. Hồ Chí 

Minh
Đại học

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Công nghệ kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng

Từ xa TB khá

III Thí sinh đăng ký dự thi chức danh công chức Tài chính - Kế toán: 16 người (chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu)

1 Hoàng Thị Thúy An 02/01/1997 Kinh Không

Quảng Ngọc,

Quảng Xương,

Thanh Hóa

Dục Tú,

Thị trấn Tân Phong,

Quảng Xương,

Thanh Hóa

UBND phường 

Phước Hòa
12/12 Đại học Hồng Đức Cử nhân  Kế toán Kế toán Chính quy Khá

2 Nguyễn Thị Tường Linh 28/08/1988 Kinh Không

Ninh Giang,

Ninh Hòa,

Khánh Hòa

TDP Phong Phú 2,

Phường Ninh Giang,

Thị xã Ninh Hòa

UBND phường 

Phước Hòa
12/12

Trường Đại học 

Công nghệ Sài Gòn

Cao 

đẳng
Kế toán

Quản trị kinh 

doanh

Chính quy 

tập trung

Trung 

bình

3 Lê Thị Thanh Tâm 28/02/1987 Kinh Không

Lạng Phong, 

Nho Quang, 

Ninh Bình

185/15 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phước Hòa, Nha 

Trang

UBND phường 

Phước Hòa
12/12 Đại học Nha Trang Đại học Kế toán Kế toán Chính quy

Trung 

bình khá
X

4 Thái Thị Việt Trinh 21/02/1993 Kinh Không
Thạch Hà,

Hà Tĩnh

104 đường Nguyễn Hữu 

Huân, 

phường Tân Lập

TP Nha Trang

UBND phường 

Phước Hòa
12/12 Đại học Nha Trang Cử nhân Kế toán Kế toán Chính quy Khá

3



Nam Nữ Trường đào tạo
Trình 

độ

Chuyên ngành 

đào tạo 

(ghi theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

tốt 

nghiệp

ƯT 1 ƯT 2 ƯT 3
Văn hóa

Chuyên môn

Hộ khẩu thường trú

(Số nhà, đường phố, 

xã, phường)

Miễn thi 

tin học

(nếu có)

Ghi 

chú
Họ và tên thí sinh

Đơn vị đăng ký 

tuyển dụng

Trình độ
Diện ưu tiên

Tôn 

giáo

Số

TT

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán

5 Nguyễn Trương Hồng Điệp 27/10/1990 Kinh Không
Nha Trang, 

Khánh Hòa

Thôn Trung,

Xã Vĩnh Phương,

TP Nha Trang

UBND xã Vĩnh 

Phương
12/12 Đại học Nha Trang Cử nhân Kế toán Kế toán Chính quy

Trung 

bình khá

6 Phan Thị Thúy Hằng 02/10/1988 Kinh Không

Lưu Sơn,

Đô Lương,

Nghệ An

104 đường Nguyễn Phan 

Chánh,

Xã Vĩnh Lương,

TP Nha Trang

UBND xã Vĩnh 

Phương
12/12

Đại học Phan Châu 

Trinh
Cử nhân

Tài chính - Ngân 

hàng

Tài chính - 

Ngân hàng
Chính quy Khá

7 Nguyễn Lê Vy Hoàng 25/10/1994 Kinh Không
Diên Khánh, 

Khánh Hòa

Phú Lộc Đông 3, TT 

Diên Khánh, Diên Khánh, 

Khánh Hòa

UBND phường 

Phước Tân
12/12

Đại học Tài chính - 

Marketing
Cử nhân

Tài chính - Ngân 

hàng

Tài chính - 

Ngân hàng
Chính quy

Trung 

bình

8 Lê Thị Diệu Nhi 28/11/1989 Kinh Không

Thạch Ngọc

Thạch Hà

Hà Tĩnh

STH21.04 đường 5A

KĐT Lê Hồng Phong 2,

Phường Phước Hải,

TP Nha Trang

UBND phường 

Phước Tân
12/12 Đại học Nha Trang Cử nhân

Kế toán doanh 

nghiệp
Kế toán Chính quy

Trung 

bình

9 Nguyễn Trương Thiên Thanh 25/01/1985 Kinh Không
Nha Trang, 

Khánh Hòa

35 Mạc Đỉnh Chi, 

phường Phước Tiến

TP Nha Trang

UBND phường 

Phước Tân
12/12  Đại học Nha Trang Cử nhân Kế toán Kế toán Chính quy Khá

10 Trần Thị Hồng Lam 10/10/1994 Kinh Không
Tuy An

Phú Yên

33 Đặng Tất, phường 

Vĩnh Hải, TP Nha Trang

UBND phường 

Vĩnh Thọ
12/13

Cao đẳng VHNT và 

Du lịch Nha Trang

Cao 

đẳng

Quản trị kinh 

doanh
Kế toán Chính quy TB Khá

11 Nguyễn Thị Phương Mai 08/11/1984 Kinh không Phú Thọ

Số 8 Tổ 21 thôn Hòn 

Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP 

Nha Trang

UBND phường 

Vĩnh Thọ
12/12 Đại học Nha Trang Cử nhân Kế toán Kế toán

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình

12 Ngô Thị Phương Oanh 07/10/1985 Kinh Không

Nghĩa Đồng,

Tân Kỳ,

Nghệ An

79 Đường A5 Khu VCN,

Phường Phước Hải,

TP Nha Trang

UBND phường 

Vĩnh Thọ
12/12 Đại học Đà Lạt Cử nhân

Tài chính - Kế 

toán

Tài chính - Kế 

toán

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình
X X

13 Ngô Thị Phương Trinh 03/08/2000 Kinh Không

Thiệu Chính,

Thiệu Hóa,

Thanh Hóa

Xã Diên Lâm,

Huyện Diên Khánh

UBND phường 

Vĩnh Thọ
12/12 Đại học Nha Trang Cử nhân Kế toán Kế toán Chính quy Khá

14 Phạm Thị Thu Hoài 28/11/1991 Kinh Không

Nghĩa Phú,

Nghĩa Hưng,

Nam Định

Thôn Vĩnh Thành

Xã Vĩnh Phương

TP Nha Trang

UBND phường Vạn 

Thạnh
12/12 Đại học Nha Trang Cử nhân Kế toán Kế toán

Liên thông 

từ cao 

đẳng

Khá

15 Đinh Thị Kim Ngân 26/07/1990 Kinh Không
Thanh Miện

Hải Dương

02 đường 6C

phường Phước Long

TP Nha Trang

UBND phường Vạn 

Thạnh
12/12 Đại học Nha Trang Cử nhân

Tài chính - Ngân 

hàng

Tài chính - 

Ngân hàng
Chính quy TB Khá X

16 Trần Hoàng Vy 20/10/1988 Kinh Không
Nha Trang 

Khánh Hòa

14/2 Trần Hưng Đạo

Phường Lộc Thọ

TP Nha Trang

UBND phường 

Xương Huân
12/12

Đại học Kinh tế TP 

Hồ Chí Minh
Thạc sĩ

Tài chính - Ngân 

hàng

Tài chính - 

Ngân hàng
Chính quy

IV Thí sinh đăng ký dự tuyển chức danh công chức Văn hóa - Xã hội: 23 người (chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu)

1 Nguyễn Mạnh Cường 23/3/1994 Kinh Không Quảng Bình
Tổ 02 Hòa Tây, Vĩnh 

Hòa, Nha Trang

UBND phường 

Vĩnh Hòa
12/12 ĐH TDTT Đà Nẵng Đại học Bóng đá

Giáo dục thể 

chất
Chính quy TB Khá

2 Nguyễn Văn Tiến 21/9/1991 Kinh Không

Khánh Công - 

Yên Khánh - 

Ninh Bình

số 6A, QHPL TĐC Hòn 

Xện, Vĩnh Hòa, Nha 

Trang

UBND phường 

Vĩnh Hòa
12/12

Học viện Khoa học 

Xã hội
Thạc sĩ Triết học Triết học

Chính quy 

không tập 

trung

3 Phạm Thị Ngọc Trâm 17/4/1985 Kinh Không
Nha Trang, 

Khánh Hòa

176KB Sơn Phước, Vĩnh 

Thọ, Nha Trang

UBND phường 

Vĩnh Thọ
12/12

ĐH mở TP Hồ Chí 

Minh
Đại học Công tác xã hội

Công tác xã 

hội
Từ xa Khá X

4



Nam Nữ Trường đào tạo
Trình 

độ

Chuyên ngành 

đào tạo 

(ghi theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

tốt 

nghiệp

ƯT 1 ƯT 2 ƯT 3
Văn hóa

Chuyên môn

Hộ khẩu thường trú

(Số nhà, đường phố, 

xã, phường)

Miễn thi 

tin học

(nếu có)

Ghi 

chú
Họ và tên thí sinh

Đơn vị đăng ký 

tuyển dụng

Trình độ
Diện ưu tiên

Tôn 

giáo

Số

TT

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán

4 Lại Hoàng Anh 06/01/2000 Kinh Không
Nha Trang, 

Khánh Hòa

7/10 Nguyễn Khanh, 

Phước Hải, Nha Trang

UBND xã Vĩnh 

Thái
12/12 ĐH Nha Trang Đại học

Quản trị khách 

sạn

Quản trị dịch 

vụ du lịch và 

lữ hành

Chính quy Khá

5 Nguyễn Thị Hướng 10/10/1994 Kinh Không

Hòa Thịnh,

Tây Hòa,

Phú Yên

50 Hà Thanh, Vạn Thắng, 

TP Nha Trang

UBND xã Vĩnh 

Thái
12/12

ĐH mở TP Hồ Chí 

Minh
Đại học Công tác xã hội

Công tác xã 

hội
Chính quy TB khá

6 Nguyễn Phương Trúc 12/3/1997 Kinh Không

Diên An, Diên 

Khánh, Khánh 

Hòa

Phú Ân Nam 1, Diên An, 

Diên Khánh, Khánh Hòa

UBND xã Vĩnh 

Thái
12/12

ĐH Thể dục thể 

thao TP Hồ Chí 

Minh

Đại học
Quản lý Thể dục 

Thể thao

Quản lý Thể 

dục Thể thao
Chính quy Khá

7 Nguyễn Thùy Linh 10/7/1998 Kinh Không

Tượng Lĩnh, 

Kim Bảng, Hà 

Nam

Tổ dân phố 17, Ninh 

Hiệp, Ninh Hòa, Khánh 

Hòa

UBND phường Lộc 

Thọ
12/12

Học viện Báo chí 

Tuyên truyền
Đại học

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học

Chủ nghĩa xã 

hội khoa học
Chính quy Khá

8 Nguyễn Tấn Toàn 12/7/1990 Kinh Không

Tân Lập, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

98 Bạch Đằng, Tân Lập, 

Nha Trang

UBND phường Lộc 

Thọ
12/12

ĐH mở TP Hồ Chí 

Minh
Đại học Công tác xã hội

Công tác xã 

hội
Từ xã TB Khá X

9 Nguyễn Thị Thu Thảo 29/05/1989 Kinh Không
Nha Trang

Khánh Hòa

9/10 Hương Điền, 

phường Phước Hải, Nha 

Trang

UBND phường Lộc 

Thọ
12/12 ĐH Nha Trang Cử nhân

Hệ thống thông 

tin

Công nghệ 

thông tin
Chính quy TB khá X

10 Đỗ Bùi Đông Phương 01/3/1999 Kinh Không Hải Phòng
9/12D Hương Điền, 

Phước Hải, Nha Trang

UBND phường 

Vĩnh Hải
12/12 ĐH Đà Lạt Đại học Văn hóa học Văn hóa học Chính quy Khá

11 Võ Đại Phú Cường 14/01/1985 Kinh Không

Thuận Hóa, 

Lộc Bổn, Phú 

Lộc, Thừa 

Thiên Huế

212 Trần Quý Cáp, 

Phương Sài, Nha Trang

UBND phường 

Phương Sài
12/12

ĐH Văn hóa TP Hồ 

Chí Minh
Đại học Quản lý Văn hóa

Quản lý Văn 

hóa
Chính quy Khá

12 Hoàng Tiến Tài 01/9/1988 Kinh 
Công 

giáo
Nam Định

136 Trần Nguyên Hãn, 

Tân Lập, Nha Trang

UBND phường 

Xương Huân
12/12

ĐH Quốc gia TP 

HCM

Trường ĐH CNTT

Đại học
Công nghệ 

Thông tin

Công nghệ 

Thông tin

Từ xa qua 

mạng

Trung 

bình
X

13 Nguyễn Thị Kim Mai 21/12/1991 Kinh Không

Ninh Phước, 

Ninh Hòa, 

Khánh Hòa

Căn 542, Chung cư CT6, 

Khu đô thị Vĩnh Điềm 

Trung, Vĩnh Ngọc, Nha 

Trang

UBND phường Tân 

Lập
12/12

ĐH mở TP Hồ Chí 

Minh
Đại học Công tác xã hội

Công tác xã 

hội
Từ xa Khá X

14 Nguyễn Thị Nguyệt 23/5/1988 Kinh Không

Bạch Thượng, 

Duy Tiến, Hà 

Nam

305 Chung cư An Bình, 

số 03 đường Trường Sơn, 

Vĩnh Nguyên, Nha Trang

UBND phường Tân 

Lập
12/12 ĐH Vinh Đại học Lịch sử Lịch sử Chính quy Khá

15 Nguyễn Thị Minh Trường 02/3/1994 Kinh Không

Bích Tân, Tam 

Xuân 1, Núi 

Thành, Quảng 

Ngãi

Bích Tân, Tam Xuân 1, 

Núi Thành, Quảng Ngãi

UBND phường Tân 

Lập
12/12 ĐH Đà Lạt Đại học Văn học Văn học Chính quy

Trung 

bình

16 Phan Thị Na 03/8/1998 Kinh Không

Vĩnh Ngọc, 

Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh

thôn Ngọc Hội 1, Vĩnh 

Ngọc, Nha Trang

UBND xã Vĩnh 

Ngọc
12/12 ĐH Khánh Hòa Đại học Việt nam học Việt nam học Chính quy Khá

17 Nguyễn Thành Phước 16/9/1996 Kinh Không

Diên Phú, Diên 

Khánh, Khánh 

Hòa

Thôn 2, Diên Phú, Diên 

Khánh, Khánh Hòa

UBND xã Phước 

Đồng
12/12

ĐH Sư phạm -

ĐH Huế
Đại học

Sư phạm Ngữ 

văn

Sư phạm Ngữ 

văn
Chính quy Khá

5



Nam Nữ Trường đào tạo
Trình 

độ

Chuyên ngành 

đào tạo 

(ghi theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

tốt 

nghiệp

ƯT 1 ƯT 2 ƯT 3
Văn hóa

Chuyên môn

Hộ khẩu thường trú

(Số nhà, đường phố, 

xã, phường)

Miễn thi 

tin học

(nếu có)

Ghi 

chú
Họ và tên thí sinh

Đơn vị đăng ký 

tuyển dụng

Trình độ
Diện ưu tiên

Tôn 

giáo

Số

TT

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán

18 Đỗ Mộng Tuyền 17/3/1992 Kinh Không

Điện Phương, 

Điện Bàn, 

Quảng Nam

26 Phước Tường, Phước 

Long, Nha Trang

UBND xã Phước 

Đồng
12/12 ĐH Yersin Đà Lạt Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng

Vừa học 

vừa làm
Giỏi

19 Võ Quỳnh Yên 16/8/1999 Kinh Không

Quảng Điền, 

Thừa Thiên 

Huế

TDP Phú Thọ 2, Ninh 

Diêm, Ninh Hòa, Khánh 

Hòa

UBND xã Phước 

Đồng
12/12

ĐH Khoa học, Xã 

hội và Nhân văn

ĐHQG TP HCM

Đại học
Lịch sử Đảng 

CSVN
Lịch sử Chính quy

Trung 

bình khá

20 Bùi Thị Thanh Tâm 24/5/1990 Kinh Không

Vĩnh Thạnh, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Thôn Phú Vinh 1, Vĩnh 

Thạnh, Nha Trang

UBND phường 

Ngọc Hiệp
12/12

ĐH mở TP Hồ Chí 

Minh
Đại học Công tác xã hội

Công tác xã 

hội
Học từ xa TB Khá X X

21 Nguyễn Thị Quỳnh Thương 22/11/1995 Kinh Không

Nghĩa Hòa, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Tổ 13 Phú Trung, Vĩnh 

Thạnh, Nha Trang

UBND phường 

Ngọc Hiệp
12/12

ĐH Sư phạm -

ĐH Đã Nẵng
Đại học Văn hóa học Văn hóa học Chính quy Khá

22 Hồ Kiều Oanh 26/3/1993 Kinh Phật giáo
Nha Trang, 

Khánh Hòa

Tổ 13 Đường Đệ, Vĩnh 

Hòa, Nha Trang

UBND phường 

Phước Tiến
12/12 ĐH Nha Trang Đại học

Hệ thống thông 

tin quản lý

Hệ thống 

thông tin quản 

lý

Chính quy
Trung 

bình

23 Lê Thị Tân 20/6/1991 Kinh Không

Sơn Trà, 

Hương Sơn, Hà 

Tĩnh

21/1 Trương Hán Siêu, 

Phước Long, Nha Trang

UBND phường 

Vĩnh Trường
12/12

ĐH Khoa học,

ĐH Huế 
Thạc sĩ Triết học Triết học Chính quy

V Thí sinh đăng ký dự tuyển chức danh công chức Văn phòng - Thống kê: 34 người (chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu)

1 Bùi Thị Hiền 15/05/1995 Kinh Không

Hoằng Thanh, 

Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

Thanh Xuân, Hóa Quỳ, 

Như Xuân, Thanh Hóa

UBND phường 

Phước Tân
12/12 Đại học Vinh Cử nhân Luật học Luật Chính quy Khá

2 Nguyễn Minh Hiếu 27/06/1987 Kinh Phật giáo

Mương Mán, 

Hàm Thuận 

Nam, Bình 

Thuận

39 Lê Thành Phương, 

Vạn Thắng, Nha Trang, 

Khánh Hòa

UBND phường 

Phước Tân
12/12 Đại học Vinh Cử nhân Luật Luật

Vừa làm 

vừa học
Khá X X

3 Nguyễn Lê Mộng Lan 08/08/1991 Kinh Không

Ninh Quang, 

Ninh Hòa, 

Khánh Hòa

25 Trường Sa, Phước 

Long, Nha Trang, Khánh 

Hòa

UBND phường 

Phước Tân
12/12 Đại học Đà Lạt Cử nhân Luật Luật

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình khá
X

4 Bùi Thị Như Quỳnh 23/07/1994 Kinh Không

Thị trấn Diên 

Khánh, Diên 

Khánh, Khánh 

Hòa

Phan Bội Châu 1, Thị trấn 

Diên Khánh, Diên Khánh, 

Khánh Hòa

UBND phường 

Phước Tân
12/12 Đại học Lạc Hồng Cử nhân Ngoại Thương Kinh tế Chính quy Khá

5 Lê Thụy Hoài Thương 10/05/1991 Kinh Không

Vĩnh Hiệp, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa

12/2 Máy Nước, Phước 

Tân, Nha Trang, Khánh 

Hòa

UBND phường 

Phước Tân
12/12 Đại học Nha Trang Cử nhân Kế toán Kế toán Chính quy

Trung 

bình khá
X

6 Đinh Mỹ Linh Thy 01/02/2000 Kinh Không

Diên An, Diên 

Khánh, Khánh 

Hòa

Thôn Phú Ân Nam 2, 

Diên An, Diên Khánh, 

Khánh Hòa

UBND phường 

Phước Tân
12/12 Đại học Quy Nhơn Cử nhân

Quản lý nhà 

nước

Quản lý nhà 

nước
Chính quy Khá

7 Nguyễn Thị Phương Trang 28/01/1990 Kinh Không

Bình Long, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

B334/47B Đoàn Văn Bơ, 

Phường 16, Quận 4, TP 

Hồ Chí Minh

UBND phường 

Phước Tân
12/12

Học viện hành chính 

quốc gia
Cử nhân

Quản lý nhà 

nước

Quản lý nhà 

nước

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình khá

8 Lê Kim Ngọc Đan 01/02/1994 Kinh Không
Diên Khánh, 

Khánh Hòa

11/10 Phương Sài, 

Phương Sơn, Nha Trang, 

Khánh Hòa

UBND phường 

Phương Sài
12/12 Đại học Đà Nẵng Cử nhân Luật Luật Từ xa

Trung 

bình khá

9 Ngô Thị Thu Hiền 20/05/1990 Kinh Không
Diễn Mỹ, Diễn 

Châu, Nghệ An

Phú Bình, Vĩnh Thạnh, 

Nha Trang, Khánh Hòa

UBND phường 

Phương Sài
12/12 Đại học Nha Trang Cử nhân Kế toán Kế toán Chính quy

Trung 

bình khá
X

6



Nam Nữ Trường đào tạo
Trình 

độ

Chuyên ngành 

đào tạo 

(ghi theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

tốt 

nghiệp

ƯT 1 ƯT 2 ƯT 3
Văn hóa

Chuyên môn

Hộ khẩu thường trú

(Số nhà, đường phố, 

xã, phường)

Miễn thi 

tin học

(nếu có)

Ghi 

chú
Họ và tên thí sinh

Đơn vị đăng ký 

tuyển dụng

Trình độ
Diện ưu tiên

Tôn 

giáo

Số

TT

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán

10 Trương Ngọc Khánh Lam 27/03/1992 Kinh Không

Vĩnh Ngọc, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

96 Cầu Dứa Phú Nông, 

Vĩnh Ngọc, Nha Trang, 

Khánh Hòa

UBND phường 

Phương Sài
12/12 Đại học Nha Trang Cử nhân

Kinh doanh 

thương mại

Kinh doanh 

thương mại
Chính quy Khá

11 Trần Thị Lý 10/06/1992 Kinh Không

Thạch Sơn, 

Anh Sơn, Nghệ 

An

Đông Môn 4, Thị trấn 

Diên Khánh, Diên Khánh, 

Khánh Hòa

UBND phường 

Phương Sài
12/12

Học viện hành chính 

quốc gia
Cử nhân

Tổ chức và quản 

lý nhân sự

Hành chính 

học
Chính quy Khá

12 Châu Thị Kim Oanh 16/12/1993 Kinh Không

Ninh Lộc, Ninh 

Hòa, Khánh 

Hòa

Tổ 3, Thôn Như Xuân 1, 

Vĩnh Phương, Nha Trang, 

Khánh Hòa

UBND phường 

Phương Sài
12/12 Đại học Nha Trang Cử nhân Kế toán Kế toán Chính quy

Trung 

bình

13 Phùng Anh Thơ 06/10/1996 Nùng Không

An Sơn, Văn 

Quan, Lạng 

Sơn

Bình Đăng B, An Sơn, 

Văn Quan, Lạng Sơn

UBND phường 

Phương Sài
12/12

Học viện hành chính 

quốc gia
Cử nhân

Quản lý nhà 

nước về xã hội

Quản lý nhà 

nước
Chính quy

Trung 

bình khá
X

14 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 11/06/1996 Kinh Không

Ngọc Hiệp, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Tổ 7 Lư Cấm, Ngọc 

Hiệp, Nha Trang, Khánh 

Hòa

UBND phường 

Phương Sài
12/12 Đại học Vinh Cử nhân Luật Luật

Vừa làm 

vừa học
Khá

15 Huỳnh Nguyễn Hải An 06/09/1989 Kinh Không
Nha Trang, 

Khánh Hòa

131/33/26 đường 2/4, 

Vạn Thắng, Nha Trang, 

Khánh Hòa

UBND phường Vạn 

Thạnh
12/12

Đại học Kinh tế, 

Đại học Đà Nẵng
Cử nhân Luật học Luật

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình khá
X

16 Phan Ngọc Anh 09/10/2000 Kinh Không
Kiến Xương, 

Thái Bình

Tổ 23 Hòn Chồng, Vĩnh 

Phước, Nha Trang, 

Khánh Hòa

UBND phường Vạn 

Thạnh
12/12 Đại học Nha Trang Cử nhân

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh
Chính quy

Trung 

bình

17 Nguyễn Thị Khánh Hương 24/04/1988 Kinh Không
Nha Trang, 

Khánh Hòa

Chung cư 2A Lê Hồng 

Phong, Phước Hải, Nha 

Trang, Khánh Hòa

UBND phường Vạn 

Thạnh
12/12 Đại học Đà Lạt Cử nhân Luật Luật

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình

18 Hồ Ngọc Khánh 12/09/1999 Kinh Không
Nha Trang, 

Khánh Hòa

12/2 Đồng Nai, Phước 

Hải, Nha Trang, Khánh 

Hòa

UBND phường Vạn 

Thạnh
12/12

Học viện cán bộ 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Cử nhân
Quản lý nhà 

nước

Quản lý nhà 

nước
Chính quy Khá

19 Mai Hoàng Minh 13/11/1994 Kinh Không

Nga Trường, 

Nga Sơn, 

Thanh Hóa

12 Lý Quốc Sư, Vạn 

Thạnh, Nha Trang, 

Khánh Hòa

UBND phường Vạn 

Thạnh
12/12 Đại học Nha Trang Cử nhân

Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh
Chính quy

Trung 

bình khá
X

20 Phạm Ngô Xuân Phú 27/03/1999 Kinh Không
Nha Trang, 

Khánh Hòa

16/7 Phạm Thị Bất, Vĩnh 

Trường, Nha Trang, 

Khánh Hòa

UBND phường Vạn 

Thạnh
12/12

Học viện cán bộ 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Cử nhân
Quản lý nhà 

nước

Quản lý nhà 

nước
Chính quy Khá

21 Lê Hàng Ngọc Thảo 13/06/1977 Kinh Không

Ninh Diêm, 

Ninh Hòa, 

Khánh Hòa

19 Trịnh Phong, Phước 

Tiến, Nha Trang, Khánh 

Hòa

UBND phường Vạn 

Thạnh
12/12 Đại học Đà Lạt Cử nhân Luật Luật

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình khá
X X

22 Lê Ngọc  Quí 31/05/1993 Kinh Không
Ninh Hòa, 

Khánh Hòa

Tổ 11 Tây Nam, Vĩnh 

Hải, Nha Trang, Khánh 

Hòa

UBND phường 

Vĩnh Hải
12/12

Đại học mở thành 

phố Hồ Chí Minh
Cử nhân Luật Kinh tế Luật Kinh tế Từ xa

Trung 

bình khá
X

23 Huỳnh Phúc Đỉnh 24/10/1994 Kinh Không
Phú Hòa, Phú 

Yên

Tổ 5 Ngọc Hội, Ngọc 

Hiệp, Nha Trang, Khánh 

Hòa

UBND phường 

Vĩnh Hải
12/12 Đại học Nha Trang Cử nhân

Kinh doanh 

thương mại

Kinh doanh 

thương mại
Chính quy Khá

24 Phan Thị Hòa 25/02/1994 Kinh Không
Vạn Ninh, 

Khánh Hòa

Tổ 1 Đông Nam, Vĩnh 

Hải, Nha Trang, Khánh 

Hòa

UBND phường 

Vĩnh Hải
12/12 Đại học Vinh Cử nhân Luật Luật Chính quy Khá X
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Nam Nữ Trường đào tạo
Trình 

độ

Chuyên ngành 

đào tạo 

(ghi theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

tốt 

nghiệp

ƯT 1 ƯT 2 ƯT 3
Văn hóa

Chuyên môn

Hộ khẩu thường trú

(Số nhà, đường phố, 

xã, phường)

Miễn thi 

tin học

(nếu có)

Ghi 

chú
Họ và tên thí sinh

Đơn vị đăng ký 

tuyển dụng

Trình độ
Diện ưu tiên

Tôn 

giáo

Số

TT

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán

25 Nguyễn Vĩnh Phong 27/01/1994 Kinh Không

Điện Quang, 

Điện Bàn, 

Quảng Nam

78 Củ Chi, Vĩnh Hải, 

Nha Trang, Khánh Hòa

UBND phường 

Vĩnh Hải
12/12 Đại học RMIT Cử nhân Kế toán Kinh doanh Chính quy -

26 Lương Thị Kim Hậu 14/03/1999 Kinh Không

Nghĩa Thương, 

Tư Nghĩa, 

Quãng Ngãi

01 Ba Tơ, Vĩnh Nguyên, 

Nha Trang, Khánh Hòa

UBND phường 

Vĩnh Trường
12/12

Đại học Luật thành 

phố Hồ Chí Minh
Cử nhân

Luật Thương 

mại
Luật Chính quy Khá

27 Nguyễn Thị Trúc Linh 26/12/1999 Kinh Không

Ứng Hòe, Ninh 

Giang, Hải 

Dương

Phước Lợi, Phước Đồng, 

Nha Trang, Khánh Hòa

UBND phường 

Vĩnh Trường
12/12

Trường Đại học Nội 

vụ Hà Nội
Cử nhân

Quản lý nhà 

nước

Quản lý nhà 

nước
Chính quy Khá

28 Nguyễn Thị Nụ 25/06/1999 Kinh Không
Diễn Vạn, Diễn 

Châu, Nghệ An

Vạn Long, Giai Xuân, 

Tân Kỳ, Nghệ An

UBND phường 

Vĩnh Trường
12/12 Đại học Vinh Cử nhân Luật Luật Chính quy Khá

29 Trương Thị Như Nguyện 10/07/1989 Kinh Không

Vĩnh Nguyên, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

83/22/42 Trần Phú, Vĩnh 

Nguyên, Nha Trang, 

Khánh Hòa

UBND phường 

Vĩnh Trường
12/12 Đại học Đà Lạt Cử nhân Luật Luật

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình khá

30 Trần Văn Oánh 25/12/1967 Kinh Không
Hồng Lý, Vũ 

Thư, Thái Bình

66 Trần Khánh, Vĩnh 

Trường, Nha Trang, 

Khánh Hòa

UBND phường 

Vĩnh Trường
12/12 Đại học Đà Lạt Cử nhân Luật học Luật

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình khá
X

31 Nguyễn Anh Tuấn 05/05/1979 Kính Không
Nha Trang, 

Khánh Hòa

46/3 Đồng Nai, Phước 

Hải, Nha Trang, Khánh 

Hòa

UBND phường 

Vĩnh Trường
12/12

Đại học mở thành 

phố Hồ Chí Minh
Cử nhân Kế toán Kế toán

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình khá

32 Hồ Thị Ngọc Đào 14/08/1985 Kinh Không
Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa

138/6/3 Nguyễn Khuyến, 

Vĩnh Hải, Nha Trang, 

Khánh Hòa

UBND xã Vĩnh 

Lương
12/12 Đại học Đà Lạt Cử nhân Luật Luật

Vừa làm 

vừa học
Khá

33 Nguyễn Hữu Khuyết 11/12/1995 Kinh Không
Sông Cầu, Phú 

Yên

12/23 Phan Trọng Tuệ, 

Văn Đăng 2, Vĩnh 

Lương, Nha Trang, 

Khánh Hòa

UBND xã Vĩnh 

Lương
12/12 Đại học Đà Lạt Cử nhân Luật học Luật Chính quy Khá

34 Huỳnh Thanh Thủy 03/11/1991 Kinh Không
Sông Cầu, Phú 

Yên

Thôn Văn Đăng 3, Vĩnh 

Lương, Nha Trang, 

Khánh Hòa

UBND xã Vĩnh 

Lương
12/12

Đại học Kinh tế, 

Đại học Đà Nẵng
Cử nhân Luật học Luật

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình khá
X

VI Thí sinh đăng ký dự tuyển chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch:  23 người (chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu)

1 Nguyễn Thị Anh 21/04/1997 Kinh Không

An Thạch, 

Tuy An, 

Phú Yên

12  Vạn Kiếp, Phước 

Tân, Nha Trang

UBND phường 

Phước Tân
12/12 Đại học Đà Nẵng Đại học Luật Luật Từ xa

Trung 

bình khá

2 Trần Nguyễn Phương Hà 12/05/1989 Kinh Không
Mỹ Lộc, Nam 

Định

136 Nguyễn Trãi, Phước 

Tân, Nha Trang, Khánh 

Hòa

UBND phường 

Phước Tân
12/12

Đại học Luật thành 

phố Hồ Chí Minh
Đại học Luật Dân sự Luật học Chính quy

Trung 

bình khá

3 Nguyễn Duy Huy 05/09/1985 Kinh Không
Cao Lộc, Lạng 

Sơn

48/23 Đô Lương, Phước 

Hòa, Nha Trang

UBND phường 

Phước Tân
12/12 Đại học Đà Lạt Đại học Luật học Luật

Vừa học 

vừa làm

Trung 

bình khá

4 Hồ Thị Liên Hương 03/02/1998 Kinh Không
Bình Kiến, Tuy 

Hòa, Phú Yên

KP2, Phường 4, Tuy 

Hòa, Phú Yên

UBND phường 

Phước Tân
12/12

Đại học Công nghệ 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Đại học Luật kinh tế Luật kinh tế Chính quy
Trung 

bình
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Nam Nữ Trường đào tạo
Trình 

độ

Chuyên ngành 

đào tạo 

(ghi theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

tốt 

nghiệp

ƯT 1 ƯT 2 ƯT 3
Văn hóa

Chuyên môn

Hộ khẩu thường trú

(Số nhà, đường phố, 

xã, phường)

Miễn thi 

tin học

(nếu có)

Ghi 

chú
Họ và tên thí sinh

Đơn vị đăng ký 

tuyển dụng

Trình độ
Diện ưu tiên

Tôn 

giáo

Số

TT

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán

5 Trương Nguyễn Thiên Hương 06/05/1999 Kinh Không

Vĩnh Phương, 

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Thôn Xuân Phong, Vĩnh 

Phương, Nha Trang, 

Khánh Hòa

UBND phường 

Phước Tân
12/12

Đại học Luật thành 

phố Hồ Chí Minh
Đại học Luật Dân sự Luật Chính quy Khá

6 Hoàng Phước Lộc 26/08/1996 Kinh Không
Quảng Xương, 

Thanh Hóa

Cam Bình, Cam Ranh, 

Khánh Hòa

UBND phường 

Phước Tân
12/12

Đại học Thái Bình 

Dương
Đại học

Luật Kinh tế - 

Dân sự
Luật Chính quy Khá X

7 Trần Thị Thu Ngân 04/02/1993 Kinh Không
Hòa Bình I, Tây 

Hòa, Phú Yên

46/25 Hùng Vương, Lộc 

Thọ, Nha Trang, Khánh 

Hòa

UBND phường 

Phước Tân
12/12

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học Đà 

Nẵng

Đại học Luật học Luật
Vừa học 

vừa làm

Trung 

bình khá

8 Trịnh Kim Sang 12/10/1986 Kinh Không
Nha Trang, 

Khánh Hòa

39D Đồng Nai, Nha 

Trang, Khánh Hòa

UBND phường 

Phước Tân
12/12

Đại học Mở Thành 

phố Hồ Chí Minh
Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế Tại chức

Trung 

bình khá
X

9 Lê Hoàng Minh Tâm 02/08/1993 Kinh 
Phật 

Giáo

Cam Ranh, 

Khánh Hòa

Chung cư Nguyễn Thiện 

Thuật, Phường 1, Quận 3, 

TP Hồ Chí Minh

UBND phường 

Phước Tân
12/12

Đại học Luật thành 

phố Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Luật quốc tế Luật quốc tế Chính quy

10 Đào Phương Thảo 24/06/2000 Kinh Không

Tân Hương, 

Ninh Giang, 

Hải Dương

74B Huỳnh Thúc Kháng, 

Tân Lập, Nha Trang

UBND phường 

Phước Tân
12/12 Đại học Nha Trang Đại học Luật Kinh tế Luật Chính quy

Trung 

bình

11 Bùi Minh Cương 24/09/1996 Kinh Không
Nha Trang, 

Khánh Hòa

25/26 Hà Thanh, Vạn 

Thắng, Nha Trang, 

Khánh Hòa

UBND phường Vạn 

Thạnh
12/12 Đại học Vinh Đại học Luật Luật

Vừa học 

vừa làm
Khá X

12 Đoàn Nguyễn Nguyên Hạnh 05/09/2000 Kinh Không

Phú An, Phú 

Vang, Thừa 

Thiên Huế

Tổ 4, Cheo Reo, AyunPa, 

Gia Lai

UBND phường Vạn 

Thạnh
12/12

Đại học Nội vụ Hà 

Nội
Đại Học Luật học Luật Chính quy Khá

13 Nguyễn Thị Hiền 20/08/1995 Kinh Không Hải Phòng

Lô số 11 Khu TĐC 

đường 13, Phước Hải, 

Nha Trang

UBND phường Vạn 

Thạnh
12/12 Đại học Vinh Đại học Luật Luật

Vừa học 

vừa làm
Khá X

14 Phạm Thị Hợp 21/11/1987 Kinh Không
Thủy Nguyên, 

Hải Phòng

33/3 Phan Đình Giót, 

Phương Sài, Nha Trang, 

Khánh Hòa

UBND phường Vạn 

Thạnh
12/12

Đại học Luật thành 

phố Hồ Chí Minh
Đại học Luật tổng hợp Luật

Vừa học 

vừa làm

Trung 

bình khá

15 Lê Uyển My 08/08/2000 Kinh
Phật 

Giáo

Nha Trang, 

Khánh Hòa

Tổ 4 Đông Bắc, Vĩnh 

Hòa, Nha Trang

UBND phường Vạn 

Thạnh
12/12 Đại học Đà Lạt Đại học Luật Luật Chính quy Khá

16 Nguyễn Trần Minh Nhật 31/08/1991 Kinh Không

TP Quãng 

Ngãi, Quãng 

Ngãi

Bãi Giếng Nam, Cam 

Đức, Cam Lâm, Khánh 

Hòa

UBND phường Vạn 

Thạnh
12/12 Đại học Vinh Đại học Luật Luật

Vừa học 

vừa làm
Khá

17 Nguyễn Anh Tuấn 03/09/1991 Kinh Không

Ninh Hà, Ninh 

Hòa, Khánh 

Hòa

49/19/3 Núi Một, Phước 

Tiến, Nha Trang

UBND phường Vạn 

Thạnh
12/12

Đại học Kinh tế, 

Đại học Đà Nẵng
Đại học Luật học Luật

Vừa học 

vừa làm

Trung 

bình khá
X

18 Nguyễn Thị Hồng Lương 19/06/1982 Kinh Không

Thanh Giang, 

Thanh Miện, 

Hải Dương

CT1A, Khu đô thị Tân 

Tây Đô, Tân Lập, Đan 

Phượng, Hà Nội

UBND xã Vĩnh 

Ngọc
12/12

Đại học Quốc gia 

Hà Nội
Đại học

Lý Luận-Hành 

Chính- Hiến 

Pháp

Luật học Tại chức
Trung 

bình khá

19 Nguyễn Thanh Nhung 27/07/1990 Kinh Không

Bình Lộc, Diên 

Khánh, Khánh 

Hòa

131/33/50 đường 2/4, 

Vạn Thắng, Nha Trang

UBND xã Vĩnh 

Ngọc
12/12 Đại học Vinh Đại học Luật Luật

Vừa học 

vừa làm
Khá
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Nam Nữ Trường đào tạo
Trình 

độ

Chuyên ngành 

đào tạo 

(ghi theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp loại 

tốt 

nghiệp

ƯT 1 ƯT 2 ƯT 3
Văn hóa

Chuyên môn

Hộ khẩu thường trú

(Số nhà, đường phố, 

xã, phường)

Miễn thi 

tin học

(nếu có)

Ghi 

chú
Họ và tên thí sinh

Đơn vị đăng ký 

tuyển dụng

Trình độ
Diện ưu tiên

Tôn 

giáo

Số

TT

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán

20 Lê Đức Thọ 27/05/1993 Kinh Không

Thiệu Phú, 

Thiệu Hóa, 

Thanh Hóa

Thôn Hòn Nghê 2, Vĩnh 

Ngọc, Nha Trang

UBND xã Vĩnh 

Ngọc
12/12

Đại học Luật thành 

phố Hồ Chí Minh
Đại học Luật Luật

Vừa học 

vừa làm

 Trung 

bình
X

21 Lê Nguyễn Khánh Trang 03/02/1985 Kinh Không

Diên Thạnh, 

Diên Khánh, 

Khánh Hòa

81 Hoàng Hoa Thám, 

Lộc Thọ, Nha Trang

UBND xã Vĩnh 

Ngọc
12/12

Đại học Luật thành 

phố Hồ Chí Minh
Đại học Luật Luật

Vừa học 

vừa làm

Trung 

bình khá
X

22 Nguyễn Tuấn Vương 23/08/1990 Kinh Không

Diên Toàn, 

Diên Khánh, 

Khánh Hòa

Thôn Phú Ân Nam 2, 

Diên An, Diên Khánh, 

Khánh Hòa

UBND xã Vĩnh 

Ngọc
12/12 Đại học Đà Lạt Đại học Luật Luật

Vừa học 

vừa làm

Trung 

bình khá

48 81

- Số chỉ tiêu công chức cấp xã cần tuyển: 38 chỉ tiêu

- Tổng số thí sinh dự thi tuyển công chức cấp xã: 129 người

Tổng cộng:
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